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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT
Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2023
Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

1. Đại diện đơn vị sử dụng nhà đất: Trường Cao đẳng Luật miền Trung
Ông: Võ Khắc Hoan - Hiệu trưởng;
Bà: Hoàng Thị Mỹ Lệ - Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Quản trị;
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng TCKT.
2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên: Bộ Tư pháp
Bà: Ngụy Thị Thu Lành - Chuyên viên chính Cục Kế hoạch - Tài chính.
3. Đại diện các cơ quan của tỉnh Quảng Bình
- Bà: Lê Thị Lan - Chuyên viên Phòng Phòng Quản lý giá, công sản và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính

- Ông: Đặng Ngọc Chung - Chuyên viên Phòng Quản lý nhà, BĐS và vật liệu, Sở Xây dựng
- Bà: Lê Thị Minh - Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (nay là Trường Cao đẳng Luật miền Trung) tại TDP6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT:

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BN 774483 (số vào sổ cấp GCN: CT 01761, thửa đất số 160, tờ bản đồ số 11), cấp ngày 05/12/2013.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 479209 (số vào sổ cấp GCN: CT  03577, thửa đất số 218, tờ bản đồ số 04), cấp ngày 01/9/2017.
Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

Quyết định số 2569/QĐ-BTP ngày 25/10/2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
Quyết định số 2773/QĐ-BTP ngày 14/11/2018 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án: Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Quyết định số 866/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Trung;
Hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu thuộc công trình, hạng mục công trình xây dựng Dự án Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT
1. Chỉ tiêu tổng hợp về nhà, đất
a) Tổng diện tích đất: 162.418,8 m2
Thửa đất số 160, tờ bản đồ số 11 có diện tích: 142.512 m2
Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 04 có diện tích: 19.906,8 m2
b) Tổng số ngôi nhà: 18 ngôi 

c) Tổng diện tích nhà:

- Tổng diện tích xây dựng nhà: 11.337,34 m2
- Tổng diện tích sàn sử dụng nhà: 24.243,34 m2
d) Diện tích xây dựng công trình khác gắn liền với đất (sân vườn, đường đi, sân bóng và chưa sử dụng): 151.081,46 m2
2. Hiện trạng sử dụng đất
- Diện tích sử dụng vào mục đích làm việc (bao gồm diện tích đất xây dựng trụ sở làm việc, sân, đường đi nội bộ và các công trình phụ trợ khác): 162.418,8 m2
- Diện tích cho mượn: 0 m2
- Diện tích cho thuê: 0 m2
- Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở: 0 m2
- Diện tích đang bị lấn chiếm: 0 m2
- Diện tích sử dụng vào mục đích khác: 0 m2
- Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: 0 m2
3. Hiện trạng sử dụng nhà
	STT
	Nhà và công trình gắn liền với đất
	Diện tích xây sàn dựng nhà (m2)
	Diện tích xây dựng sử dụng nhà (m2)
	Số tầng
	Hiện trạng sử dụng 
	Đối tượng sử dụng

	1
	Phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ
	1.660
	738 
	3 
	Tầng 1: 01 Phòng Quản trị, 01 Phòng ĐTCTHSSV, 01 Phòng TCHCTV, 01 Trung tâm tư vấn pháp luật, 01 Phòng Văn thư, 01 Phòng Bảo vệ bí mật NN, 02 nhà vệ sinh.

Tầng 2: 01 Phòng Hiệu trưởng, 01 Phòng Phó Hiệu trưởng, 01 Phòng họp, 01 phòng truyền thống, 01 Phòng TCKT, 01 Khoa ĐTCS, 01 Ban Khảo thí và KĐCL, 01 Phòng nghĩ HT, 01 Phòng Đảng đoàn thể, 02 phòng lưu trữ hồ sơ, 03 nhà vệ sinh.

Tầng 3: 01 Phòng họp, 01 Khoa ĐTNV, 01 Khoa ĐTCB, 01 Phòng thờ, 03 phòng chức năng khác, 02 nhà vệ sinh.
	Cán bộ, viên chức, người lao động 

	2
	Giảng đường A
	2.600
	929
	3
	Gồm: 13 phòng học trong đó có 03 phòng nhỏ, 08 phòng vừa và 02 phòng lớn; 03 phòng đợi, 03 phòng nghĩ, 06 nhà vệ sinh.    
	Giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV)

	3
	Giảng đường B
	2.116
	726
	3
	Gồm: 15 phòng học trong đó có 06 phòng nhỏ, 07 phòng vừa và 02 phòng lớn; 01 phòng thực hành nghiệp vụ, 06 nhà vệ sinh. 
	Giảng viên, HSSV 

	4
	Giảng đường 150 chỗ
	351
	345
	1
	Gồm: 01 phòng học 150 chỗ, 01 phòng kho, 02 nhà vệ sinh  
	Giảng viên, HSSV 

	5
	Hội trường 500
	1.395
	1.373
	2
	Tầng 1: 01 phòng Hội trường, 02 phòng chức năng, 01 phòng trang điểm, 01 phòng kỹ thuật, 04 nhà vệ sinh.

Tầng 2: 01 phòng ghi hình, 02 phòng chức năng, 02 nhà vệ sinh.
	Cán bộ, giảng viên, HSSV 

	6
	Nhà thi đấu đa năng
	1.100
	1.115
	1
	Gồm: 01 khu thi đấu, 01 phòng kỹ thuật, 02 phòng thay đồ, 04 nhà vệ sinh, 01 phòng kho
	Cán bộ, giảng viên, HSSV 

	7
	Ký túc xá A
	3.000
	808
	4
	Gồm: 67 phòng ở (có nhà vệ sinh), 01 phòng y tế (có nhà vệ sinh), 01 phòng sinh hoạt chung, 01 phòng giặt là. 
	HSSV 

	8
	Ký túc xá B
	2.920
	778
	4
	Gồm: 67 phòng ở (có nhà vệ sinh), 01 phòng y tế (có nhà vệ sinh), 01 phòng sinh hoạt chung, 01 phòng giặt là. 
	HSSV 

	9
	Ký túc xá C
	2.920
	778
	4
	Gồm: 68 phòng ở (có nhà vệ sinh), 01 phòng y tế (có nhà vệ sinh), 01 phòng sinh hoạt chung. 
	HSSV 

	10
	Phòng thư viện
	1.830
	645
	3
	Gồm: 01 phòng truyền thống, 01 phòng sách, 01 phòng đọc, 01 phòng máy tính, 06 phòng chức năng, 06 nhà vệ sinh. 
	Giảng viên, HSSV

	11
	Nhà Công vụ
	601
	323
	2
	Gồm: 14 phòng ở,  01 phòng trực, 

01 phòng ăn (các phòng đều có nhà vệ sinh). 
	Cán bộ, giảng viên, khách công tác

	12
	Nhà ăn
	2.115
	1.144
	2
	Tầng 1: 01 phòng ăn lớn, 01 phòng ăn nhỏ, 03 phòng kho, 04 nhà vệ sinh .

Tầng 2: 01 phòng ăn lớn, 04 phòng ăn nhỏ, 01 phòng ăn vừa, 01 phòng để đồ, 04 nhà vệ sinh
	Cán bộ, giảng viên, HSSV

	13
	Nhà để xe
	1.000
	1.000
	1
	Đang sử dụng 
	Giảng viên, HSSV

	14
	Nhà cầu nối khu giảng đường 150 chỗ và khối lớp học
	120
	120
	1
	Đang sử dụng 
	Giảng viên, HSSV 

	15
	Nhà cầu nối 2 khối giảng đường lớp học
	238,14
	238,14
	3
	Đang sử dụng 
	Giảng viên, HSSV 

	16
	Nhà cầu nối khối nhà hiệu bộ với nhà thư viện
	66
	66
	1
	Đang sử dụng 
	Cán bộ, Giảng viên 

	17
	Nhà Gara xe Ôtô
	140
	140
	1
	Gồm: 04 Gara để xe 
	Cán bộ, giảng viên

	18
	Khu giáo dục thể chất ngoài trời
	 71,2
	 71,2
	1
	Gồm: 02 phòng thay đồ, 02 nhà vệ sinh  
	Giảng viên, HSSV 


III. Ý kiến của đại diện Trường Cao đẳng Luật miền Trung
Giữ lại tiếp tục sử dụng để làm trụ sở làm việc và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trường.
IV. Ý kiến của Đại diện Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp

Thống nhất với đề xuất của Trường Cao đẳng Luật miền Trung là giữ lại tiếp tục sử dụng để làm trụ sở làm việc và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trường.

V. Ý kiến của Đoàn kiểm tra

Thống nhất ghi nhận hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất nêu trên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

Trường Cao đẳng Luật miền Trung chịu trách nhiệm về việc kê khai diện tích nhà, đất của cơ sở nhà, đất nêu trên.

Biên bản được lập thành 07 bản và được các bên tham gia kiểm tra thống nhất ký tên dưới đây. Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

	ĐẠI DIỆN CỤC KHTC - BỘ TƯ PHÁP
(Đã ký)
Ngụy Thị Thu Lành  

	ĐẠI DIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT MIỀN TRUNG
              (Đã ký)                                    (Đã ký)                                    (Đã ký)
Võ Khắc Hoan                    Hoàng Thị Mỹ Lệ              Nguyễn Thị Ngọc Hà

	ĐẠI DIỆN

SỞ TÀI CHÍNH
(Đã ký)
Lê Thị Lan
ĐẠI DIỆN

SỞ XÂY DỰNG
(Đã ký)

Đặng Ngọc Chung
ĐẠI DIỆN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Đã ký)

Lê Thị Minh
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